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3.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xây dựng nhà để ở 4101

2. Xây dựng nhà không để ở 4102

3. Xây dựng công trình đường sắt 4211

4. Xây dựng công trình đường bộ 4212

5. Xây dựng công trình điện 4221

6. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

7. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

8. Xây dựng công trình công ích khác 4229

9. Xây dựng công trình thủy 4291

10. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

11. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

12. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

13. Phá dỡ 4311

14. Chuẩn bị mặt bằng 4312

15. Lắp đặt hệ thống điện 4321

16. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

17. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

18. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

19. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

20. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022(Chính)

21. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

22. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

23. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

24. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

25. Bán buôn tổng hợp 4690

26. Bán buôn thực phẩm 4632

27. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

28. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1VŨ VĂN 
SÁNG 

Việt 
Nam

Thôn Yên Thịnh, Xã 
Yên Sơn, Huyện Lục 
Nam, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

1.650.000.000 55,000 121642931

2NGUYỄN 
THỊ NGÀ

Việt 
Nam

Thôn Nam Tiến 2 , 
Xã Xương Lâm, 
Huyện Lạng Giang, 
Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam

675.000.000 22,500 122108081 

3DƯƠNG 
THUỲ LINH

Việt 
Nam

Đội 10, Xã Việt Lập, 
Huyện Tân Yên, Tỉnh 
Bắc Giang, Việt Nam

675.000.000 22,500 122250890

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       122108081
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Nam Tiến 2, Xã Xương Lâm, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Nam Tiến 2, Xã Xương Lâm, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ NGÀ    Nữ

09/07/1994 Kinh Việt Nam

26/02/2016 Công an Tỉnh Bắc Giang

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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